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 Phụ lục I
Danh mục ngành tuyển dụng các chức danh công chức cấp xã
(Ban hành kèm theo Quyết định số  37 /2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9  
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)


	TT
	Chức danh công chức
	Ngành đào tạo

	1
	Chỉ huy trưởng Quân sự
	Quân sự cơ sở

	2
	Văn phòng - thống kê
	

	2.1
	Phụ trách Văn phòng
	- Luật; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự;
- Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý công; Hành chính học; Hành chính văn phòng; Quản lý nhà nước;

- Kinh tế; Quản lý Kinh tế;
- Văn thư hành chính; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ và quản lý thông tin.

	2.2
	Phụ trách Thống kê
	- Thống kê; Kinh tế; Thống kê kinh tế; Quản lý Kinh tế; Thống kê doanh nghiệp.

	3
	Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) 
	- Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Trắc địa – Địa hình –Địa chính; Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; Bảo vệ môi trường đô thị;
- Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng; Quản lý đô thị và công trình.

	4
	Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã)
	- Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Trắc địa – Địa hình –Địa chính; Đo đạc bản đồ; Đo đạc địa chính; Trắc địa công trình; Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường; 
- Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng; Kinh tế xây dựng;
- Nông nghiệp; Nông học; Khoa học cây trồng; Trồng trọt; trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khuyến nông; Chăn nuôi; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Chăn nuôi - thú y; Khuyến nông lâm; Quản lý tài nguyên rừng; Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp; Lâm sinh; Lâm học; Thú y; Dịch vụ thú y; Dược thú y.

	5
	Tài chính - Kế toán
	Kế toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán lao động; Tài chính - ngân hàng; Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; Kế toán vật tư; Kế toán ngân hàng; Kế toán xây dựng; Kế toán hợp tác xã.

	6
	Tư pháp - Hộ tịch
	Luật; Luật kinh tế; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự.

	7
	Văn hóa - Xã hội
	

	7.1
	Phụ trách Văn hóa
	- Quản lý văn hóa; Xã hội học; Việt Nam học; Đông phương học; Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; Bảo tàng; Bảo tàng học;
- Luật; Du lịch; Quản lý thể dục.

	7.2.
	Phụ trách xã hội
	- Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Quan hệ lao động; Công tác xã hội; Lao động - Xã hội; Xã hội học; Bảo hiểm; 
- Quản trị nhân lực; Chính sách công; Quản lý nhà nước. 


* Các ngành đào tạo nêu trên theo quy định tại:
1. Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học;
2. Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp 
IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 bổ sung Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
3. Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
